	  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

       Số:1004/QĐ-ĐHSPNTTW-TĐKT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 Hà Nội, ngày 27 tháng  08   năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng năm học 2012 - 2013.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW
Căn cứ “Điều lệ tr​​ường đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg, ngày 22/9/2010 của Thủ tư​ớng Chính phủ;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ GD & ĐT v/v qui định,  hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục;


Căn cứ kết quả bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2012 - 2013 của các đơn vị và kết luận của Hội đồng TĐ, KT Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW ngày 23/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho 36 tập thể và 120 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012 - 2013. (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Các tập thể và cá nhân được khen thưởng năm học 2012 - 2013 được nhận Giấy khen và tiền thưởng theo quy định hiện hành. 
Điều 3. Hội đồng Thi đua, khen thưởng; các đơn vị liên quan và các tập thể, cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (để b/c)

- BGH;                                                                                

- Như điều 3;


- Lưu VT, P.TCCB. {45}           


	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký )
Phạm Lê Hoà


	DANH SÁCH TẬP THỂ & CÁ NHÂN 
ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN CỦA HIỆU TRƯỞNG NĂM HỌC 2012-2013 
( Kèm theo Quyết định số:  1004/QĐ-ĐHSPNTTW-TĐKT ngày  27  tháng 08 năm 2013 của Hiệu trưởng, 
Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW )

			
	I- TẬP THỂ 


	TT

	ĐƠN VỊ

	GHI CHÚ 


	1

	PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 

	Có thưởng


	2

	Tổ Y Tế 

	 


	3

	PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

	Có thưởng


	4

	PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

	Có thưởng


	5

	Tổ Bảo vệ 

	 


	6

	PHÒNG HƠP TÁC QUỐC TẾ

	Có thưởng


	7

	PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

	Có thưởng


	8

	Tổ KTX

	 


	9

	PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

	Có thưởng


	10

	PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

	Có thưởng


	11

	PHÒNG ĐÀO TẠO 

	Có thưởng



PHÒNG QUẢN TRỊ THI

	T BỊ 

	Có thưởng

	
	13

	KHOA SAU ĐẠI HỌC

	Có thưởng


	14

	KHOA SƯ PHẠM MỸ THUẬT

	Có thưởng


	15

	Tổ bộ môn Hình họa 

	 


	16

	Tổ bộ môn Trang trí

	 


	17

	KHOA MỸ THUẬT CƠ SỞ 

	Có thưởng


	18

	Bộ môn Lý luận Mỹ thuật

	 


	19

	Bộ môn Trang trí

	 


	20

	Bộ môn Hình họa

	 


	21

	KHOA SƯ PHẠM ÂM NHẠC

	Có thưởng


	22

	Tổ lý luận 

	 


	23

	KHOA VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

	Có thưởng


	24

	Bộ môn Quản lý Văn hóa 

	 


	25

	Bộ môn Thiết kế thời trang

	 


	26

	Bộ môn Thiết kế đồ họa 

	 


	27

	KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

	Có thưởng


	28

	Bộ môn Tâm lý giáo dục

	 


	29

	Bộ môn Lý luận chính trị

	 


	30

	Bộ môn Ngoại ngữ - Thể dục

	 


	31

	KHOA TẠI CHỨC & ĐÀO TẠO LIÊN KẾT

	Có thưởng


	32

	KHOA THANH NHẠC - NHẠC CỤ 

	Có thưởng


	33

	Bộ môn Thanh nhạc 

	 


	34

	Bộ môn Nhạc cụ 

	 


	35

	TRUNG TÂM ỨNG DỤNG & PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT

	Có thưởng


	36

	TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ & THƯ VIỆN 

	Có thưởng



	

	II- CÁ NHÂN

TT

HỌ & TÊN

ĐƠN VỊ 

GHI CHÚ

1

Phạm Lê Hòa 

Ban Giám Hiệu

Có thưởng

2

Trần Đình Tuấn 

"

Có thưởng

3

Trịnh Hoài Thu 

"

Có thưởng

4

Đào Đăng Phượng

"

Có thưởng

5

Trịnh Thị Thanh 

Phòng Hành chính tổng hợp

Có thưởng

6

Lê Ngọc Chiến 

"

 

7

Đào Thị Việt Hà 

"

Có thưởng

8

Nguyễn Văn Bảo 

"

Có thưởng

9

Nguyễn Huy Trường 

"

Có thưởng

10

Nguyễn Tiến Dũng 

"

 

11

Bùi Ngọc Hải

"

 

12

Nguyễn Minh Anh 

"

 

13

Đào Thị Tuyết 

"

 

14

Phạm Thị Thu Hà 

Phòng Tổ chức cán bộ

Có thưởng

15

Lê Đình Tươi 

"

 

16

Đỗ Bích Ngọc 

"

 

17

Bùi Thị Vân Anh 

"

Có thưởng

18

Hà Thanh Hương

Phòng Đào tạo

 

19

Nguyễn Văn Định

"

 

20

Phan Văn Hùng

"

Có thưởng

21

Hoàng Bích Hậu 

"

Có thưởng

22

Tạ Anh Ngọc

"

Có thưởng

23

Hoàng Thị Vân 

Phòng Kế hoạch tài chính

Có thưởng

24

Lê Thị Giang Thu 

"

 

25

Cao Xuân Thu 

"

Có thưởng

26

Lê Thị Liên 

"

Có thưởng

27

Trần Lê Minh Hoàng

"

 

28

Lưu Thị Phát 

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Có thưởng

29

Ng. Thị Ngọc Tú 

"

Có thưởng

30

Đỗ Ánh Tuyết

"

Có thưởng

31

Nguyễn Văn Ngọc 

"

 

32

Lê Viết Trung 

"

 

33

Đồng Văn Thuật 

"

 

34

Vũ Bá Vụ 

Phòng Quản trị Thiết bị 

Có thưởng  

35

Nguyễn Thị Hồng 

"

Có thưởng  

36

Trần Danh Toàn

"

 

37

Lê Thị Mỹ Hạnh 

Phòng Hợp tác quốc tế

Có thưởng

38

Hà Thị Thu Hà 

"

 

39

Ngô Thị Hòa Bình 

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

 

40

Trần Thị Hiếu Anh

"

Có thưởng

41

Hà Thị Hoa

Phòng Khoa học công nghệ

Có thưởng

42

Bùi Ngọc Hưng

"

 

43

Nguyễn T. Phương Thảo

Khoa Sau Đại học 

Có thưởng

44

Nguyễn Quang Hải

Khoa Sư phạm Mỹ thuật

Có thưởng

45

Nguyễn Huy Trung

"

 

46

Đinh Thị Nguyệt 

"

Có thưởng

47

Ng. Quang Minh 

"

 

48

Nguyễn Thị May 

"

Có thưởng

49

Nguyễn Tú Anh 

"

Có thưởng

50

Nguyễn Thị Nhung

"

Có thưởng

51

Trần Thị Bích Huệ 

"

 

52

Ng. Thị Trang Ngà 

"

 

53

Ng. Tuấn Cường 

"

 

54

Nguyễn Thành Việt 

Khoa Mỹ thuật cơ sở 

Có thưởng

55

Ng. T. Hồng Thư

"

Có thưởng

56

Đinh Tiến Hiếu

"

Có thưởng

57

Nguyễn Hải Kiên

"

Có thưởng

58

Nguyễn Thị Hòa

"

 

59

Đặng Xuân Cường 

"

 

60

Ng. Hoài Phương Anh 

"

 

61

Nguyễn Thị Đông 

"

Có thưởng

62

Trần Thị Vân 

"

Có thưởng

63

Ng. Thị Hải Yến 

"

 

64

Lê Hồng Thao 

"

 

65

Bùi Thị Nam 

"

 

66

Hoàng Xuân Trường 

Khoa Văn hoá Nghệ thuật

 

67

Hoàng Thị Oanh 

"

 Có thưởng

68

Phạm Hùng Cường 

"

 

69

Ng. Thị Minh Ngọc

"

Có thưởng

70

Phạm Phương Linh 

"

Có thưởng

71

Ng. T. Thanh Mai 

"

 

72

Phạm Thị Mai Hoa 

"

 

73

Dương Thị Thu Hà 

"

Có thưởng

74

Nguyễn Doãn Sơn 

"

 

75

Phạm Thị Hoa 

"

 

76

Dương Thị Vân 

"

Có thưởng

77

Phạm Ngọc Anh 

Khoa Giáodục Đại cương 

 

78

Đỗ Việt Hùng

"

Có thưởng

79

Ng. Mai Hương

"

Có thưởng

80

Ng. Thanh Dung

"

 

81

Nguyễn Thị Lan 

"

 

82

Lê Thị Hiền 

"

 

83

Bùi Thị Huyền

"

 

84

Đỗ Quang Minh 

Khoa Tại chức & Đào tạo liên kết

Có thưởng

85

Đinh Gia Lê 

"

 

86

Ng.T.Thu Hằng(68)

Khoa Tại chức & Đào tạo liên kết

 

87

Ng.T.Thu Hằng(80)

"

Có thưởng

88

Phạm Trọng Toàn 

Khoa Tại chức & Đào tạo liên kết

 

89

Ng. Tuấn Anh 

"

 

90

Trần Văn Ngọc 

"

Có thưởng

91

Ng. T. Tố Mai 

Khoa Sư phạm Âm nhạc

 

92

Lương Minh Tân 

"

 

93

Trần Vĩnh Khương

"

Có thưởng

94

Dương Anh Đức

"

 

95

Ng. T.Phương Mai 

"

Có thưởng

96

Phạm Hoàng Trung

"

Có thưởng

97

Ng. Thúy Hường 

"

Có thưởng

98

Ng T. Quỳnh Phương

"

Có thưởng

99

Ng.T.Minh Nguyệt

"

 

100

Phạm Hồng Phương

Khoa Thanh nhạc - Nhạc cụ 

Có thưởng

101

Trần Mai Tuyết

"

Có thưởng

102

Trần Thị Thảo

"

Có thưởng

103

Đỗ T.Hương Giang

"

 

104

Ngô Thị Việt Anh 

"

 

105

Lại Thị Phương Thảo

"

Có thưởng

106

Đào Văn Kiên 

"

 

107

Trần Quốc Thùy

"

Có thưởng

108

Đặng Thái Sơn 

"

Có thưởng

109

Ngô Quốc Khánh 

"

Có thưởng

110

Đàm Minh Hưng

"

 

111

Hoàng Quốc Tuấn

"

 

112

Đào Văn Thực 

"

Có thưởng

113

Đặng Thị Lan

"

 

114

Giáp Văn Thịnh 

"

 

115

Nguyễn Thị Loan

"

 

116

Khuất T.Bích Thủy

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ & Thư viện

 

117

Vũ Thị Phương

"

Có thưởng

118

Trần Thị Tâm 

"

Có thưởng

119

Ng. Khắc Huân 

"

 

120

Lê Vinh Hưng

Trung tâm Ứng dung & Phát triển Nghệ thuật

Có thưởng

Án định danh sách này có: 

36 tập thể được khen (trong đó 19 đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm được khen có thưởng, 17 tổ, bộ môn trực thuộc các đơn vị được khen).
120 cá nhân được khen (trong đó 62 cá nhân được khen có thưởng, 58 cá nhân được khen).



